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1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần: Điều tra kinh tế 

· Mã học phần: KVD04.2

 

· Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kinh tế vận tải
· Bậc đào tạo:
Đại học

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

· Khoa/Bộ môn phụ trách học phần:

· Loại học phần: Bắt buộc 
· Yêu cầu của học phần:

· Các học phần tiên quyết: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học trước: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học song hành: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có): Máy chiếu, loa
· Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động (tiết học tín chỉ):  
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Bài tập
	Bài tập lớn
	Thực hành
	Thí nghiệm
	Tự học

	24
	12
	0
	0
	0
	0
	60


2. Mục tiêu của học phần
 2.1.  Kiến thức (mô tả các kiến thức của học phần mà người học cần đạt được)
Sau khi kết thúc môn học sinh viên có kiến thức cơ bản về điều tra kinh tế, phương pháp điều tra và có thể tổ chức một hoạt động điều tra kinh tế.
 2.2. Kỹ năng (mô tả các kỹ năng của học phần mà người học cần đạt được)
Kết thúc môn học, sinh viên có kỹ năng 
2.3. Thái độ, nhận thức: (mô tả các yêu cầu về thái độ, nhận thức về học phần trong ngành/chuyên ngành đào tạo mà người học cần đạt được)

- Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được:


+ Nắm được kiến thức cơ bản về điều tra kinh tế và phương pháp điều tra

+ Phương pháp tổ chức một hoạt động điều tra kinh tế

+ Công cụ phân tích 

- Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được:


+ Có các kỹ năng phân tích, xây dựng và lựa chọn

+ Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; 


+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt;


+ Đánh giá được cách dạy và học. 


- Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được:


+ Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học;


+ Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy môn học; 


+ Tích cực nghiên cứu tìm tòi tài liệu phục vụ môn học.

3. Tóm tắt nội dung học phần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

- Bằng tiếng Việt: Nội dung chủ yếu gồm thông tin về điều tra kinh tế phục vụ quy hoạch và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Các phương pháp điều tra, cách thức tiến hành và tổ chức dữ liệu điều tra.
 
- Bằng tiếng Anh: This module provides knowledge about the economic survey for planing and managing business activities of enterprises including survey methodology, methods to conduct and organize the survey data.
4. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục)

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về điều tra kinh tế xã hội
Chương 2: Phương pháp luận của điều tra kinh tế
Chương 3: Điều tra kinh tế trong quản lý và quy hoạch
Chương 4: Phương pháp điều tra
Chương 5: Tổ chức dữ liệu điều tra
5. Thông tin về giảng viên 
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ nhất: 

· Chức danh, học hàm, học vị: TS – GVC Nguyễn Thanh Chương
· Thời gian, địa điểm làm việc: P106A9 – ĐH GTVT
· Địa chỉ liên hệ: 

· Điện thoại: 0913.348.701


Email: ntchuong@utc.edu.vn
Giảng viên cùng giảng:

· ThS. Trần Văn Giang

 – Bộ môn Kinh tế vận tải & du lịch
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ, giảng viên.

· Thời gian, địa điểm làm việc: Từ …giờ đến … giờ các ngày …, tại phòng …

· Điện thoại: 0918.353.688                        . Email: giangtran.utc@gmail.com
6. Học liệu: (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)
6.1. Giáo trình/Bài giảng  
6.2. Danh mục tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên

1. Aaker D.A., Day G.S., Marketing Research, John Wiley & Sons, 4th Edition, 1990
2. Nguyễn Đình Thọ, Nghiên cứu Marketing, NXB Giáo dục, 1998.

3. US Department of Transportation, Travel Survey Manual, Washington D.C., 1996.

4. Viện Đại học mở Hà Nội, Xã hội học Đại cương, 1995. 

5. Viện hàn lâm khoa học Liên Xô, Những Cơ sở nghiên cứu xã hội học, Bản tiếng Việt, NXB Tiến Bộ, Moscow, 1989.

7. Hình tổ chức và dạy học
	Thứ tự chương mục
	Nội dung
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
	Ghi chú

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	Thực hành, thực tập
	Thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	
	

	Chương I
	Những vấn đề cơ bản về điều tra kinh tế xã hội
	3
	
	
	
	
	10
	

	 1.1
	Một số khái niệm cơ bản
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của điều tra
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Phân loại điều tra kinh tế
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	 Nguyên tắc của điều tra kinh tế
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Nội dung cơ bản của điều tra kinh tế
	
	
	
	
	
	
	

	Chương II
	Phương pháp luận của điều tra kinh tế
	6
	
	4
	
	
	10
	

	2.1
	Mục đích và yêu cầu của điều tra trong quản lý và quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Nội dung điều tra kinh tế
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Các phương pháp điều tra kinh tế
	
	
	
	
	
	
	

	Chương III
	Điều tra kinh tế trong quản lý và quy hoạch
	4
	
	4
	
	
	10
	

	3.1
	 Điều tra kinh tế xã hội của vùng quản lý và quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Điều tra điều kiện tự nhiên xã hội
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Điều tra về giao thông vận tải
	
	
	
	
	
	
	

	Chương IV
	Phương pháp điều tra 
	7
	
	4
	
	
	20
	

	4.1
	Phương pháp điều tra xã hội học
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Phương pháp điều tra quan sát
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Phương pháp điều tra thu thập số liệu
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Phương pháp điều tra trong GTVT
	
	
	
	
	
	
	

	Chương V
	Tổ chức dữ liệu điều tra
	3
	
	
	
	
	10
	

	5.1
	Mục đích của việc tổ chức dữ liệu điều tra
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Soạn thảo và nhập số liệu
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Xử lý số liệu điều tra
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Phân tích số liệu điều tra
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Tổ chức sắp xếp số liệu điều tra
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	24
	0
	12
	0
	0
	60
	


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 


Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Trưởng bộ môn thông qua):  

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 
Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  15% 

· Đi học đầy đủ, đúng giờ

10%  

· Chuẩn bị tốt phần tự học

5%  

8.2. Kiểm tra -  đánh giá định kỳ (tỷ trọng 15%)

1) Kiểm tra giữa kỳ

a. Hình thức:  Bài kiểm tra
b. Điểm và tỷ trọng: 5%


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 5% 

2) Thí nghiệm, bài tập lớn, thảo luận, thực hành 

a. Hình thức: Báo cáo thảo luận 

b. Điểm và tỷ trọng: 10%

Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 10 % 

3) Thi kết thúc học phần ( 70%)

a. Hình thức: Thi viết
b. Điểm và tỷ trọng: 70%


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 70% 

Duyệt







Hiệu trưởng
          Trưởng khoa                                  
Trưởng bộ môn

   (Ký tên)                    (Ký tên)                                  

       (Ký tên) 
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